
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần 1 Học phần 2 Học phần 3

1 1801040011 Tạ Phạm Đức Anh 21/08/2000 1C-18 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT

2 1801040020 Đỗ Chí Bằng 18/09/1999 1C-19 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT

3 1801040059 Nguyễn Thế Đạt 03/09/2000 3C-18 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng 61FIT3REQ - Phân tích yêu cầu phần mềm

4 1801040212 Trịnh Khánh Thiện 23/06/2000 1C-18 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng

5 1801040231 Mai Phương Uyên 05/10/2000 2C-18 61FIT4EIS - Hệ thống thông tin doanh nghiệp 61FIT3JSD - Phát triển phần mềm Java 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT 

6 1801040234 Trần Đức Vinh 20/11/2000 8C-18 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng 61FIT3NAD - Quản trị mạng

7 1901040020 Phạm Tuấn Anh 02/12/2001 7C-19 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm 61FIT3JSD - Phát triển phần mềm Java 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT 

8 1901040027 Trần Thị Ngọc Ánh 13/02/2001 7C-19 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm 61FIT3JSD - Phát triển phần mềm Java 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT 

9 1901040037 Đào Quyết Chiến 13/09/2001 8C-19 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT 

10 1901040038 Phạm Đức Chính 27/04/2000 7C-19 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm 61FIT3JSD - Phát triển phần mềm Java 61FIT3REQ - Phân tích yêu cầu phần mềm

11 1901040058 Nguyễn Văn Đông 11/08/2001 5C-19 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng

12 1901040060 Lê Minh Đức 30/11/2001 4C-19 61FIT4EIS - Hệ thống thông tin doanh nghiệp 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng

13 1901040063 Nguyễn Tiến Đức 07/07/2001 2C-19 61FIT4EIS - Hệ thống thông tin doanh nghiệp 61FIT3WPR - Lập trình Web 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng

14 1901040087 Trần Đức Hoàng 09/04/2001 4C-19 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng

15 1901040091 Vũ Thị Huế 21/03/2001 4C-19 61FIT3REQ - Phân tích yêu cầu phần mềm 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng

16 1901040095 Nguyễn Quốc Huy 05/09/2001 1C-19 61FIT3JSD - Phát triển phần mềm Java 61FIT3REQ - Phân tích yêu cầu phần mềm 61FIT3DSY - Hệ thống phân tán

17 1901040105 Nguyễn Bá Trung Kiên 19/10/2001 2C-19 61FIT4EIS - Hệ thống thông tin doanh nghiệp 61FIT3JSD - Phát triển phần mềm Java 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT 

18 1901040146 Nguyễn Tuấn Nghĩa 27/09/2001 8C-19 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng

19 1901040147 Bùi Thị Ngọc 03/06/2001 7C-19 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT 61FIT3WPR - Lập trình Web

20 1901040150 Trần Đình Nguyên 20/08/2001 1C-19 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT 

21 1901040160 Nguyễn Trọng Phước 13/07/2001 1C-19 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng

22 1901040161 Lê Thu Phương 27/03/2001 6C-19 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng 61FIT3JSD - Phát triển phần mềm Java

23 1901040166 Bùi Hoàng Quân 21/08/2001 7C-19 61FIT3JSD - Phát triển phần mềm Java 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng

24 1901040169 Lưu Văn Quyền 19/02/2001 1C-19 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT

25 1901040175 Lê Văn Sơn 14/08/2001 2C-19 61FIT4EIS - Hệ thống thông tin doanh nghiệp 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng

26 1901040186 Đào Xuân Tới 20/05/2001 8C-19 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm

27 1901040188 Trịnh Đình Tú 29/10/2001 3C-19 61FIT3MPR - Lập trình di động 61FIT3REQ - Phân tích yêu cầu phần mềm 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng

28 1901040201 Dương Hiền Thanh 19/03/2001 1C-19 61FIT3WPR - Lập trình Web 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT 

29 1901040202 Nguyen Chi Thanh 03/09/2001 4C-19 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm

30 1901040204 Lê Minh Thành 14/02/2001 5C-19 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT 

31 1901040212 Lưu Thị Thơm 01/02/2001 7C-19 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm 61FIT3MUL - Đa phương tiện 61FIT3MPR - Lập trình di động 

32 1901040218 Đình Thị Diệu Thúy 17/10/2000 6C-19 61FIT3JSD - Phát triển phần mềm Java 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng

33 1901040219 Nguyễn Thị Minh Thúy 23/08/2001 5C-19 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm 61FIT3MUL - Đa phương tiện 61FIT3JSD - Phát triển phần mềm Java

34 1901040225 Trần Thị Thương 11/09/2001 8C-19 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng

35 1901040234 Nguyễn Nam Trường 11/10/2001 4C-19 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng

36 1901040235 Nguyễn Tố Uyên 03/03/2001 8C-19 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT 

37 1901040241 Đặng Quang Vinh 23/12/2001 4C-19 61FIT4SPM - Quản lý Dự án Phần mềm 61FIT4MLA - Học máy và Ứng dụng 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT 

38 1801040031 Phạm Công Danh 23/09/2000 2C-18 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng 61FIT3WPR - Lập trình Web 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT 

39 1901040008 Lê Đức Anh 26/06/2001 1C-19 61FIT3REQ - Phân tích yêu cầu phần mềm

40 1901040024 Trần Đức Việt Anh 25/10/2001 3C-19 61FIT3REQ - Phân tích yêu cầu phần mềm 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT

41 1901040026 Trần Ngọc Ánh 25/05/2001 2C-19 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng

42 1901040044 Võ Mạnh Dũng 27/06/2001 8C-19 61FIT3NPR - Lập trình mạng 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng

43 1901040056 Đỗ Hải Đăng 09/12/2001 8C-19 61FIT3WPR - Lập trình Web 61FIT3JSD - Phát triển phần mềm Java 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng

44 1901040062 Nguyen Minh Duc 14/12/2001 2C-19 61FIT3JSD - Phát triển phần mềm Java 61FIT3DSY - Hệ thống phân tán 61FIT3REQ - Phân tích yêu cầu phần mềm

45 1901040070 Nguyễn Đức Hải 02/07/2001 4C-19 61FIT3JSD - Phát triển phần mềm Java 61FIT3WPR - Lập trình Web 61FIT3NAD - Quản trị mạng

46 1901040072 Nguyễn Thị Thu Hiền 23/11/2001 6C-19 61FIT3DSY - Hệ thống phân tán

47 1901040075 Nguyễn Quốc Hiệp 04/02/2001 1C-19 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT 61FIT3DSY - Hệ thống phân tán 61FIT3NAD - Quản trị mạng

48 1901040090 Nguyễn Văn Huân 23/09/2001 4C-19 61FIT3REQ - Phân tích Yêu cầu Phần mềm

49 1901040111 Ngô Ngọc Khánh 17/07/2001 5C-19 61FIT4MLA - Học máy và ứng dụng 61FIT3REQ - Phân tích yêu cầu phần mềm

50 1901040116 Hoàng Vũ Tùng Lâm 11/01/2001 1C-19 61FIT3DSY - Hệ thống Phân tán

51 1901040130 Nguyễn Thị Khánh Ly 12/09/2001 8C-19 61FIT3REQ - Phân tích Yêu cầu Phần mềm 61FIT3DSY - Hệ thống Phân tán 61FIT3WPR - Lập trình Web

52 1901040133 ĐẶNG ĐÌNH MINH 01/12/2001 8C-19 61FIT3REQ - Phân tích Yêu cầu Phần mềm

53 1901040145 Nguyễn Hoàng Ngân 07/09/2001 5C-19 61FIT4EIS - Hệ thống thông tin doanh nghiệp 61FIT3DSY - Hệ thống phân tán 61FIT3JSD - Phát triển phần mềm Java

54 1901040184 Nguyễn Phương Tân 10/10/2001 6C-19 61FIT3MPR - Lập trình di động 61FIT4SPM - Quản lý dự án phần mềm 61FIT3JSD - Phát triển phần mềm Java

55 1901040192 Đinh Quang Tùng 18/08/2001 8C-19 61FIT3REQ - Phân tích yêu cầu phần mềm

56 1901040237 Lục Thiên Văn 30/03/2001 2C-19 61FIT3JSD - Phát triển phần mềm Java 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng

57 1901040249 Lương Hải Yến 21/04/2001 8C-19 61FIT4ATI - Những chủ đề mới trong ngành CNTT 61FIT3JSD - Phát triển phần mềm Java 61FIT4IPR - Xử lý ảnh và nhận dạng
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